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1 0303141239 Hồ Sĩ Minh Công CĐ ĐĐT 14C 20/06/1996 5.27 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
2 0303141240 Phạm Văn Công CĐ ĐĐT 14C 23/11/1994 5.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
3 0303141242 Huỳnh Văn Cư CĐ ĐĐT 14C 24/01/1996 6.51 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
4 0303141244 Huỳnh Thuận Cường CĐ ĐĐT 14C 16/06/1996 5.64 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
5 0303141245 Lê Hồng Cường CĐ ĐĐT 14C 13/07/1996 5.56 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
6 0303141246 Võ Văn Cường CĐ ĐĐT 14C 12/09/1996 5.46 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
7 0303141269 Nguyễn Văn Hoà CĐ ĐĐT 14C 17/05/1996 4.99 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC Không đăng ký
8 0303141248 Lê Nguyễn Phương Duy CĐ ĐĐT 14C 07/02/1996 6.09 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
9 0303141256 Nguyễn Tuấn Dương CĐ ĐĐT 14C 01/08/1996 7.03 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC

10 0303141259 Nguyễn Ngọc Đức CĐ ĐĐT 14C 28/06/1996 5.93 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
11 0303141260 Nguyễn Thanh Đức CĐ ĐĐT 14C 06/09/1996 5.77 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
12 0303141263 Vũ Anh Hào CĐ ĐĐT 14C 17/04/1996 5.45 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
13 0303141264 Lê Đại Quốc Hải CĐ ĐĐT 14C 29/01/1996 5.94 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
14 0303141267 Dương Trung Hiếu CĐ ĐĐT 14C 28/01/1996 6.44 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
15 0303141268 Nguyễn Thị Thu Hoa CĐ ĐĐT 14C 20/03/1996 5.90 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
16 0303141247 Trần Thị Ngọc Diễm CĐ ĐĐT 14C 24/02/1995 4.65 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC Không đăng ký
17 0303141273 Phạm Quang Huy CĐ ĐĐT 14C 15/06/1996 5.94 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
18 0303141274 Mai Thanh Hùng CĐ ĐĐT 14C 25/12/1996 6.60 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
19 0303141278 Lê Vương V ĩnh Khang CĐ ĐĐT 14C 18/12/1996 5.85 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
20 0303141279 Phan Huy Khánh CĐ ĐĐT 14C 23/03/1996 4.07 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC Không đăng ký
21 0303141282 Phạm Văn Lấy CĐ ĐĐT 14C 11/01/1996 5.47 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
22 0303141283 Trương Hoàng Long CĐ ĐĐT 14C 25/10/1996 5.54 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
23 0303141284 Vỏ Trường Long CĐ ĐĐT 14C 06/06/1996 6.08 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
24 0303141288 Nguyễn Hoài Nam CĐ ĐĐT 14C 24/10/1996 4.77 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
25 0303141294 Bùi Thanh Nhã CĐ ĐĐT 14C 28/08/1996 5.15 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
26 0303141297 Huỳnh Minh Nhật CĐ ĐĐT 14C 04/10/1996 4.49 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC Không đăng ký
27 0303141298 Phạm Minh Nhật CĐ ĐĐT 14C 26/10/1996 5.75 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
28 0303141301 Nỗh CĐ ĐĐT 14C 17/09/1993 5.32 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
29 0303141302 Bùi Đặng Tấn Phát CĐ ĐĐT 14C 11/11/1996 6.37 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
30 0303141303 Nguyễn Xuân Phát CĐ ĐĐT 14C 03/03/1996 5.65 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
31 0303141307 Nguyễn Đại Phước CĐ ĐĐT 14C 08/10/1996 5.46 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
32 0303141311 Đặng Thái Sơn CĐ ĐĐT 14C 09/01/1996 4.98 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
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33 0303141317 Trần Quốc Thanh CĐ ĐĐT 14C 09/09/1994 4.52 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC Không đăng ký
34 0303141319 Nguyễn Ngọc Thái CĐ ĐĐT 14C 13/01/1996 5.47 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
35 0303141320 Trần Quốc Thắng CĐ ĐĐT 14C 13/09/1996 5.71 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
36 0303141322 Nguyễn Duy Thi ện CĐ ĐĐT 14C 29/01/1996 5.55 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
37 0303141326 Đặng Hữu Thoại CĐ ĐĐT 14C 16/12/1996 5.90 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
38 0303141333 Bùi Ph ạm Thi ên Trọng CĐ ĐĐT 14C 12/03/1996 5.16 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
39 0303141339 Lương Hoàng Tuấn CĐ ĐĐT 14C 27/03/1992 5.44 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
40 0303141341 Phạm Minh Tuấn CĐ ĐĐT 14C 05/08/1996 4.12 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
41 0303141344 Lê Đặng Ho ài Văn CĐ ĐĐT 14C 04/08/1996 6.61 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
42 0303141345 Trương Qu ốc Vĩ CĐ ĐĐT 14C 19/08/1996 6.88 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
43 0303141347 Phạm Nguyễn Anh Vũ CĐ ĐĐT 14C 04/05/1995 5.41 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
44 0303141241 Võ Văn Công CĐ ĐĐT 14C 07/07/1995 5.25 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
45 0303141299 Trần Minh Nhựt CĐ ĐĐT 14C 10/04/1995 5.23 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
46 0303141315 Phan Thành Tân CĐ ĐĐT 14C 31/10/1996 5.21 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
47 0303141290 Hoàng Kim Ngà CĐ ĐĐT 14C 03/05/1996 5.15 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
48 0303141296 Nguyễn Th ành Nhân CĐ ĐĐT 14C 31/03/1996 5.15 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
49 0303141285 Ô Thành Lộc CĐ ĐĐT 14C 28/03/1996 5.10 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
50 0303141304 Nguyễn Gia Phú CĐ ĐĐT 14C 16/01/1996 4.83 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
51 0303141293 Nguyễn Minh Ngưu CĐ ĐĐT 14C 14/09/1995 4.69 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
52 0303141292 Phạm L ê Khôi Nguyên CĐ ĐĐT 14C 02/02/1996 4.57 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
53 0303141690 Võ Văn Ân CĐ ĐĐT 14G 23/05/1996 6.35 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
54 0303141695 Trần Như Cường CĐ ĐĐT 14G 23/04/1996 6.45 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
55 0303141698 Phan Tú Duy CĐ ĐĐT 14G 15/06/1989 6.15 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
56 0303141700 Nguyễn Quốc Đạt CĐ ĐĐT 14G 06/01/1996 5.93 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
57 0303141701 Phạm Văn Đạt CĐ ĐĐT 14G 26/06/1996 5.84 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
58 0303141703 Lê T ử Hà CĐ ĐĐT 14G 19/05/1996 5.10 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
59 0303141706 Võ Ngọc Hoàng Hải CĐ ĐĐT 14G 19/09/1996 6.13 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
60 0303141708 Lê Công Hậu CĐ ĐĐT 14G 21/01/1996 5.95 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
61 0303141710 Nguyễn Đức Hậu CĐ ĐĐT 14G 18/11/1996 6.39 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
62 0303141715 Ngô Quang Huy CĐ ĐĐT 14G 06/12/1996 5.28 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
63 0303141724 Phan Văn Lin CĐ ĐĐT 14G 20/06/1996 6.28 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
64 0303141728 Nguyễn Tấn Lộc CĐ ĐĐT 14G 22/09/1995 6.17 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
65 0303141735 Đỗ Trọng Nghĩa CĐ ĐĐT 14G 12/06/1996 5.52 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
66 0303141736 Chu Văn Ngọc CĐ ĐĐT 14G 24/10/1996 5.84 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
67 0303141737 Đỗ Trọng Nhân CĐ ĐĐT 14G 03/05/1996 6.55 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
68 0303141742 Nguyễn Ngọc Nhí CĐ ĐĐT 14G 02/12/1994 5.78 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
69 0303141743 Võ Minh Nhựt CĐ ĐĐT 14G 16/08/1996 5.86 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
70 0303141748 Nguyễn Hoàng Phúc CĐ ĐĐT 14G 15/11/1996 7.21 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
71 0303141749 Đỗ Bá Phước CĐ ĐĐT 14G 18/12/1996 5.34 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC

2



STT MÃ SV HỌ TÊN LỚP NGÀY SINH
ĐIỂM TB
(HK1, HK2,

HK3)

ĐĂNG
KÝ

ĐIỆN

ĐĂNG
KÝ

ĐIỆN
TỬ

CHUYÊN
NGÀNH
ĐƯỢC

XÉT

LỚP CHUYÊN
NGÀNH GHI CHÚ

72 0303141752 Lâm Ch ấn Tài CĐ ĐĐT 14G 17/10/1996 6.84 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
73 0303141753 Lê Hữu Tài CĐ ĐĐT 14G 22/11/1996 5.85 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
74 0303141756 Nguyễn Minh Tâm CĐ ĐĐT 14G 26/09/1995 6.30 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
75 0303141758 Nguyễn Th ành Tấn CĐ ĐĐT 14G 05/05/1996 6.79 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
76 0303141761 Trần Quốc Thái CĐ ĐĐT 14G 08/02/1996 6.32 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
77 0303141763 Lê Phư ớc Thắng CĐ ĐĐT 14G 05/03/1996 6.72 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
78 0303141765 Đỗ Lê Chí Thịnh CĐ ĐĐT 14G 03/12/1996 6.54 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
79 0303141766 Nguyễn Phước Thịnh CĐ ĐĐT 14G 27/12/1996 6.28 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
80 0303141767 Huỳnh Minh Thoại CĐ ĐĐT 14G 09/04/1996 6.17 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
81 0303141768 Nguyễn Ngọc Thuận CĐ ĐĐT 14G 16/05/1996 5.47 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
82 0303141770 Nguyễn Đức Tiến CĐ ĐĐT 14G 29/09/1996 5.55 X ĐCN CĐ ĐĐT 14ĐC
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